
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà số 9, dãy 1 Tiểu khu The Mansion, Khu đô thị Park City, Phường La Khê, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

19/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC TACO

0110155687

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(Loại trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở 
chi nhánh)

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Loại trừ các hoạt động trong lĩnh vực có sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất,... làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, phim ảnh

8230

7. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

8. Cổng thông tin
Chi tiết: - Loại trừ hoạt động báo chí 
- Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; - Hoạt động điều 
hành các website sử dụng công cụ tìm kiếm để tạo lập và duy 
trì các cơ sở dữ liệu lớn, các địa chỉ internet và nội dung theo 
một định dạng có thể tìm kiếm một cách dễ dàng (Điều 24, 
Điều 27 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quản lý, cung cấp, sử dụng 
dịch vụ Internet và thông tin trên mạng)

6312

9. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Điều 10 Luật Kinh doanh 
bất động sản năm 2014)

6810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC TACO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TACO ARCHITECTURE JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: TACO ARC JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0963929288 
Email:

Fax:
Website:
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10. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: - Dịch vụ môi giới bất động sản (Điều 62 Luật Kinh 
doanh bất động sản năm 2014) - Dịch vụ sàn giao dịch bất 
động sản (Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014) - 
Dịch vụ tư vấn bất động sản (Điều 74 Luật Kinh doanh bất 
động sản năm 2014) - Dịch vụ quản lý bất động sản (Điều 75 
Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014) - Loại trừ hoạt động 
đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

6820

11. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Hoạt động kiến trúc (Điều 33 Luật Kiến trúc năm 
2019); - Khảo sát xây dựng (Điều 91 Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý 
dự án đầu tư xây dựng); - Lập thiết kế quy hoạch xây dựng 
(Điều 92 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một 
số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng); - Thiết kế, 
thẩm tra thiết kế xây dựng (Điều 93 Nghị định số 15/2021/NĐ-
CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng); - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng (Điều 94 
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội 
dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng); - Tư vấn giám sát thi 
công xây dựng (Điều 96 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng); - Kiểm định xây dựng (Điều 97 Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý 
dự án đầu tư xây dựng); - Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng (Điều 98 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng);

7110(Chính)

12. Quảng cáo
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại (Điều 20 
Luật Quảng cáo năm 2012)

7310

13. Cho thuê xe có động cơ 7710

14. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (Điều 
7 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và 
điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô); - Kinh doanh vận 
chuyển khách du lịch bằng xe ô tô (Điều 8 Nghị định số 
10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh 
doanh vận tải bằng xe ô tô)

4932

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Điều 9 
Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều 
kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô)

4933

16. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường

5510
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1.868.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 186.800

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN KIẾN 
TRÚC KISATO

Nhà số 9 dãy 1 
tiểu khu The 
Mansion, Khu đô 
thị Park City , 
đường Lê Trọng 
Tấn, Phường La 
Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

102.740 1.027.400.000 55,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 102.740 1.027.400.000 55,000

0107323860

17. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

18. Xây dựng nhà để ở 4101

19. Xây dựng công trình đường sắt 4211

20. Xây dựng công trình đường bộ 4212

21. Xây dựng công trình công ích khác 4229

22. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

23. Phá dỡ 4311

24. Chuẩn bị mặt bằng 4312

25. Lắp đặt hệ thống điện 4321

26. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 TRẦN THỊ 
HUỆ

LK 3 VT29 ĐT 
Xa La, Phường 
Phúc La, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

37.360 373.600.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 37.360 373.600.000 20,000

0371920014
09

3 PHẠM VĂN 
LƯƠNG

Khu đô thị Xa La, 
Phường Phúc La, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

46.700 467.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 46.700 467.000.000 25,000

0150880000
86

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       037192001409
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: LK 3 VT29 ĐT Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: LK 3 VT29 ĐT Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ HUỆ Nữ

28/09/1992 Kinh Việt Nam

15/05/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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